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	UBND THÀNH PHỐ ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG

Số: 173/TB -THBD         
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
     
Đức Chính,  ngày 25 tháng 4 năm 2025



THÔNG BÁO
Danh mục sách giáo khoa sử dụng cho năm học 2025-2026
tại trường Tiểu học Kim Đồng

Căn cứ vào các Quyết định phê duyệt sách giáo khoa của Bộ Giáo dục, UBND tỉnh Quảng Ninh, Sở Giáo dục và UBND tỉnh Quảng Ninh về các danh mục sách giáo khoa cấp tiểu học được sử dụng trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;
Trường Tiểu học Kim Đồng căn cứ vào điều kiện thực tế giảng dạy, nhu cầu của CMHS, ý kiến đề xuất của các tổ chuyên môn và Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của nhà trường. Nhà trường thông báo danh mục sách giáo khoa các lớp 1, 2, 3, 4, 5 được sử dụng trong năm học 2025-2026 tại trường tiểu học Kim Đồng, cụ thể như sau:
Lớp 1
	TT
	Môn
	Bộ sách
	Nhà xuất bản

	2
	Tiếng Việt 1
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Giáo dục Việt Nam

	1
	Toán 1
	Cánh Diều
	Đại học sư phạm

	3
	Đạo đức 1
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Giáo dục Việt Nam

	4
	TNXH 1
	Cánh Diều
	Đại học sư phạm

	5
	Âm nhạc 1
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Mĩ thuật 1
	Cánh Diều
	Đại học sư phạm

	7
	GDTC 1 
	Cánh Diều
	Đại học sư phạm

	8
	HĐTN 1
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Tiếng Anh 1
	I-learn Smart Start 1
	Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh



Lớp 2
	TT
	Môn
	Bộ sách
	Nhà xuất bản

	2
	Tiếng Việt 2
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Giáo dục Việt Nam

	1
	Toán 2
	Cánh Diều
	Đại học sư phạm

	3
	Đạo đức 2
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Giáo dục Việt Nam

	4
	TNXH 2
	Cánh Diều
	Đại học sư phạm

	5
	Âm nhạc 2
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Mĩ thuật 2
	Cánh Diều
	Đại học sư phạm

	7
	GDTC 2 
	Cánh Diều
	Đại học sư phạm

	8
	HĐTN 2
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Tiếng Anh 2
	I-learn Smart Start 2
	Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh


Lớp 3
	TT
	Môn
	Bộ sách
	Nhà xuất bản

	2
	Tiếng Việt 3
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Giáo dục Việt Nam

	1
	Toán 3
	Cánh Diều
	Đại học sư phạm

	3
	Đạo đức 3
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Giáo dục Việt Nam

	4
	TNXH 3
	Cánh Diều
	Đại học sư phạm

	5
	Tin học 3
	Cánh Diều
	Đại học sư phạm

	6
	Công nghệ 3
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Âm nhạc 3
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 3
	Cánh Diều
	Đại học sư phạm

	9
	GDTC 3
	Cánh Diều
	Đại học sư phạm

	10
	HĐTN 3
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Tiếng Anh  3
	Global Success
	Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh


Lớp 4
	TT
	Môn
	Bộ sách
	Nhà xuất bản

	2
	Tiếng Việt 4
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Giáo dục Việt Nam

	1
	Toán 4
	Cánh Diều
	Đại học sư phạm

	3
	Đạo đức 4
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Giáo dục Việt Nam

	4
	Khoa học
	Cánh Diều
	Đại học sư phạm

	5
	Lịch sử&Địa lý 4
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Giáo dục Việt Nam

	6
	Âm nhạc 4
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Giáo dục Việt Nam

	7
	Mĩ thuật 4
	Cánh Diều
	Đại học sư phạm

	8
	GDTC 4
	Cánh Diều
	Đại học sư phạm

	9
	HĐTN 4
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Công nghệ 4
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Tin học 4
	Cánh Diều
	Đại học sư phạm

	12
	Tiếng Anh 4
	Global Success
	Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh



Lớp 5:
	TT
	Môn
	Bộ sách
	Nhà xuất bản

	1
	Tiếng Việt 5
	Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt Nam

	2
	Toán 5
	Cánh Diều
	Nhà xuất bản 
Đại học Sư phạm

	3
	Tin học 5
	Cánh Diều
	Nhà xuất bản 
Đại học Sư phạm

	4
	Âm nhạc 5         
	Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt Nam

	5
	Đạo đức 5
	Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt Nam

	6
	Khoa học 5
	Bộ Cánh Diều
	Nhà xuất bản 
Đại học Sư phạm

	7
	Lịch sử và Địa lý 5
	Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt Nam

	8
	Mĩ thuật 5
	Cánh Diều
	Nhà xuất bản 
Đại học Sư phạm

	9
	Giáo dục thể chất 5
	Bộ Cánh Diều
	Nhà xuất bản 
Đại học Sư phạm

	10
	Hoạt động trải nghiệm 5
	Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nhà xuất bản
Giáo dục Việt Nam

	11
	Công nghệ 5
	Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt Nam

	12
	Ngoại ngữ 1
	English Discovery
	Nhà xuất bản
Đại học Sư phạm



	

Nơi nhận:                                                                       - PGD&ĐT(b/c);
- CBGV, NV nhà trường (t/h);
- CMHS toàn trường nắm bắt;
- Đăng trang Website trường;
- Lưu: VT,CM.

	

HIỆU TRƯỞNG






Nguyễn Thị Hiền



     








UBND THÀNH PH Ố   ĐÔNG TRI Ề U   TRƯ Ờ NG TH  KIM Đ Ồ NG     S ố :   173 / TB   - THBD            C Ộ NG HÒA XÃ H Ộ I CH Ủ   NGHĨA VI Ệ T NAM                  Đ ộ c l ậ p  –   T ự   do  –   H ạ nh phúc           Đ ứ c Chính ,   ngày  25   tháng   4   năm 202 5  

  THÔNG BÁO   D anh mục sách giáo khoa   sử dụng  cho n ăm học  202 5 - 202 6   tại   trường Tiểu học  Kim Đồng     Căn cứ vào  các Quyết định phê duyệt sách giáo khoa của   Bộ Giáo dục,  UBND  tỉnh Quảng Ninh,  Sở Giáo dục và UBND tỉnh Quảng Ninh  về các danh mục sách  giáo khoa   cấp tiểu học  được sử dụng   trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh  Quảng Ninh;   Trư ờ ng Ti ể u h ọ c  Kim Đ ồ ng   c ăn c ứ   vào đi ề u ki ệ n th ự c t ế   gi ả ng d ạ y , nhu c ầ u  c ủ a CMHS,   ý ki ế n đ ề   xu ấ t c ủ a các t ổ   chuyên môn và   H ộ i  đ ồ ng  l ự a ch ọ n sách giáo  khoa c ủ a  nhà trư ờ ng. Nhà trư ờ ng   thông báo danh  m ụ c sách giáo khoa  các l ớ p 1, 2,  3, 4, 5   đư ợ c s ử   d ụ ng trong năm h ọ c  202 5 - 202 6   tại trường tiểu học Kim Đồng,  cụ thể  như sau:   L ớ p 1  

TT  Môn  B ộ   sách  Nhà xu ấ t b ả n  

2  Ti ế ng Vi ệ t 1  K ế t n ố i tri th ứ c v ớ i cu ộ c s ố ng  Giáo d ụ c Vi ệ t Nam  

1  Toán 1  Cánh Di ề u  Đ ạ i h ọ c sư  ph ạ m  

3  Đ ạ o đ ứ c 1  K ế t n ố i tri th ứ c v ớ i cu ộ c s ố ng  Giáo d ụ c Vi ệ t Nam  

4  TNXH 1  Cánh Di ề u  Đ ạ i h ọ c sư ph ạ m  

5  Âm nh ạ c 1  K ế t n ố i tri th ứ c v ớ i cu ộ c s ố ng  Giáo d ụ c Vi ệ t Nam  

6  Mĩ thu ậ t 1  Cánh Di ề u  Đ ạ i h ọ c sư ph ạ m  

7  GDTC 1   Cánh Di ề u  Đ ạ i h ọ c sư ph ạ m  

8  HĐTN 1  K ế t n ố i tri th ứ c v ớ i cu ộ c s ố ng  Giáo d ụ c Vi ệ t Nam  

9  Ti ế ng Anh 1  I - learn Smart Start 1  Đ ạ i h ọ c sư ph ạ m Thành  ph ố   H ồ   Chí Minh  

  L ớ p 2  

TT  Môn  B ộ   sách  Nhà xu ấ t b ả n  

2  Ti ế ng Vi ệ t 2  K ế t n ố i tri th ứ c v ớ i cu ộ c s ố ng  Giáo d ụ c Vi ệ t Nam  

1  Toán 2  Cánh Di ề u  Đ ạ i h ọ c  sư ph ạ m  

3  Đ ạ o đ ứ c 2  K ế t n ố i tri th ứ c v ớ i cu ộ c s ố ng  Giáo d ụ c Vi ệ t Nam  

4  TNXH 2  Cánh Di ề u  Đ ạ i h ọ c sư ph ạ m  

5  Âm nh ạ c 2  K ế t n ố i tri th ứ c v ớ i cu ộ c s ố ng  Giáo d ụ c Vi ệ t Nam  

6  Mĩ thu ậ t 2  Cánh Di ề u  Đ ạ i h ọ c sư ph ạ m  

7  GDTC 2   Cánh Di ề u  Đ ạ i h ọ c sư ph ạ m  

8  HĐTN 2  K ế t n ố i tri th ứ c v ớ i cu ộ c s ố ng  Giáo d ụ c Vi ệ t Nam  

9  Ti ế ng Anh 2  I - learn Smart Start 2  Đ ạ i h ọ c sư ph ạ m Thành  ph ố   H ồ   Chí Minh  

